
KINH TẾ Nông, lâm nghiệp, 
thuỷ sản

Công nghiệp và
 xây dựng

Dịch vụ

Thuế sản phẩm 
trừ trợ cấp
sản phẩm

KINH TẾ - XÃ HỘI
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

MỘT SỐ CHỈ TIÊU

GRDP (hiện hành)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch nhập khẩ

Thu Ngân sách Nhà nước
trên địa bàn

22.176,84 
Tỷ đồng

3.013Tỷ đồng

4.374Tỷ đồng

13.799Tỷ đồng

989Tỷ đồng

19.599,2Tỷ đồng

Chi ngân sách địa phương

65,12Tr USD

1.032,5Tỷ đồng

9.600,5Tỷ đồng

31,59Tr USD



KINH TẾ

Vốn nhà nước

Vốn ngoài nhà nước

KINH TẾ - XÃ HỘI
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

MỘT SỐ CHỈ TIÊU

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN

12.226,58 
Tỷ đồng

5.583,12Tỷ đồng

6.643,46Tỷ đồng

656.717 Người

9.001 Người

100 %

86,0 Thuê bao/ người

71,46 %

VĂN HÓA - XÃ HỘI - DU LỊCH



KINH TẾ - XÃ HỘI
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

MỘT SỐ CHỈ TIÊU

TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 

96 %

90,51 %

100 %

96,9 %

44,01 %

NÔNG NGHIỆP

97.840,52 Ha

131.535,61 Tấn



SẢN LƯỢNG

58.425 Tấn 71.572 Tấn 480 Tấn 997 Tấn 17.001 Tấn

KINH TẾ - XÃ HỘI
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

MỘT SỐ CHỈ TIÊU

CHĂN NUÔI

139.512 Con 101.432 Con 318.623 Con 4.881 Nghìn Con

0.88 % 0.36 % 0.92 % 1.59 %

So vớ 9 tháng năm 2023



LÂM NGHIỆP

KINH TẾ - XÃ HỘI
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

MỘT SỐ CHỈ TIÊU

THỦY SẢN

0,16 %

TRỒNG RỪNG TẬP TRUNG 946,16 Ha

KHOANH NUÔI, TÁI SINH 11.110,4 Ha

KHAI THÁC GỖ 8.679 Tr m3

KHAI THÁC CỦI 407.816,5 Tr m3

NUÔI TRỒNG
2.744,14 Ha

SẢN LƯỢNG

3.662,58 Tấn

3,88 %



SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

KINH TẾ - XÃ HỘI
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

MỘT SỐ CHỈ TIÊU

THAN ĐÁ
1,93 

Nghìn tấn

ĐÁ XÂY DỰNG

GẠCH XÂY DỰNG

XI MĂNG

ĐIỆN SẢN XUẤT

NƯỚC MÁY 

514,19 
Nghìn m3

10,36 
Triệu viên

189,94 
Nghìn tấn

704,92 
Triệu Kwh

5,8 
Triệu m3

THU GOM RÁC THẢI
29.573 

Triệu VnĐ

63,57 %

55,89 %

2,35 %

9,81 %

49,31 %

5,81 %
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